QUY TRÌNH KỸ THUẬT SẢN XUẤT CÂY HƯƠNG THẢO 
TRỒNG CHẬU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
I. Giới thiệu tổng quan:
1. Phạm vi áp dụng: Sản xuất cây hương thảo trồng chậu trong điều kiện nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng trong lĩnh vực sản xuất cây hương thảo trồng chậu.
3. Đặc điểm, đặc tính:
3.1. Tổng quan về cây hương thảo:

Ngày nay, cùng với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, diện tích cây xanh ngày càng bị thu hẹp, nhu cầu trồng cây kiểng tại các hộ gia đình, nơi công sở ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc gây trồng những giống cây mới, có giá trị nhằm đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ của thị trường là điều hết sức cần thiết. 

Thị trường cây hiện nay có rất nhiều chủng loại như cây kiểng hoa, cây kiểng nội thất, cây để bàn, các loại rau xanh. Bên cạnh những loại cây dùng để trang trí thì những cây có mùi hương, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng rất được ưa chuộng. Cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải là một loại cây được dùng làm kiểng, có giá trị cao trong y học cổ truyền. Khi trồng, cây tỏa ra mùi hương thơm ngát, dễ chịu, có thể khuếch tán trong phòng. Mùi hương của cây hương thảo giúp tinh thần thoải mái dễ chịu, giúp giải tỏa căng thẳng. Ngoài ra, cây còn được dùng làm gia vị cho các món ăn, sản xuất mỹ phẩm, trị liệu xoa bóp, xua đuổi muỗi.

3.1.1. Nguồn gốc và đặc điểm thực vật học của cây hương thảo:
Cây hương thảo có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, Bồ Đào Nha và tây bắc Tây Ban Nha. Loài này được Linnaeus mô tả khoa học đầu tiên năm 1753.
Hương thảo là cây bụi thường xanh lâu năm, cây cao 1 - 2 m. Thân cây thẳng đứng có nhiều nhánh dài, mảnh, có vỏ màu tro và bong tróc. Hương thảo có lá đơn, mọc đối, thường xanh, dài khoảng 5 cm, rộng khoảng 0,3 cm, lá dày, dai cứng, mặt trên lá màu xanh đậm, bóng, tuyến tính, mặt dưới lá màu trắng, có lông tơ dày đặc. Cây bắt đầu ra hoa vào cuối mùa đông và kéo dài đến mùa xuân. Hoa thường có màu xanh dương, một số giống có thể có hoa màu hồng hoặc màu trắng. Hương thảo sống và phát triển trên đất đá và cát, bên cạnh biển, tại các khu vực đá vôi khô cằn và nắng.

3.1.2. Phân loại thực vật cây hương thảo:
Ngành:
Magnoliophyta

Lớp:
Magnoliopsida

Bộ:
Lamiales

Họ:
Lamiaceae

Chi:
Rosmarinus

Loài:
Rosmarinus officinalis
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Tên khoa học:
Rosmarinus officinalis L.
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Hình 1.1: Cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.)

3.1.3. Giá trị và tác dụng của cây hương thảo:
Hương thảo từ lâu đã được xem là một loại cây quan trọng có tinh dầu được sử dụng trong nước hoa và dược liệu cũng như là một loại gia vị và chất chống oxy hóa trong chế biến thực phẩm.

Một số quốc gia trồng cây hương thảo để lấy tinh dầu sử dụng trong thực phẩm, nước hoa, mỹ phẩm và các ngành công nghiệp dược phẩm. Trong thuốc dân gian, lá hương thảo được sử dụng như một thành phần của hỗn hợp trà cho phòng tắm và cải thiện lưu thông máu.

Giá trị dinh dưỡng của cây hương thảo được thể hiện ở Bảng 1.1.
Bảng 1.1: Thành phần dinh dưỡng của cây hương thảo 
(Giá trị dinh dưỡng trên 100g lá tươi)
	Chất
	Giá trị dinh dưỡng
	Tỷ lệ RDA (%)

	Năng lượng
	131 Kcal
	6,5

	Carbohydrates
	20,70 g
	16

	Protein
	3,31 g
	6

	Tổng số chất béo
	5,86 g
	20

	Cholesterol
	0 mg
	0

	Chất xơ
	14,10 g
	37

	Vitamin
	
	

	Folates
	109 µg
	27

	Niacin
	0912 mg
	6

	Axit Pantothenic
	0,804 mg
	16

	Pyridoxine
	0,336 mg
	26

	Riboflavin
	0,152 mg
	12

	Thiamin
	0,036 mg
	3

	Vitamin A
	2924 IU
	97

	Vitamin C
	21,8 mg
	36

	Nguyên tố
	
	

	Natri
	26 mg
	2

	Kali
	668 mg
	14

	Khoáng chất
	
	

	Canxi
	317 mg
	32

	Đồng
	0,301 mg
	33

	Sắt
	6,65 mg
	83

	Magie
	91 mg
	23

	Mangan
	0,960 mg
	42

	Kẽm
	0,93 mg
	8,5


Một số tác dụng của cây hương thảo:

- Trong ẩm thực: Cây hương thảo không những làm tăng hương vị món ăn mà còn khử mùi hôi của một số loại thịt.

- Trong y học: Cây hương thảo giúp cải thiện trí nhớ, tốt cho não bộ; có tác dụng lợi tiểu; tốt cho tóc; tốt cho da; có tác dụng giảm đau, kháng viêm; tốt cho hệ hô hấp; chống ung thư; tốt cho dạ dày, đường ruột. Trong thế kỷ XV, hương thảo được đem đốt cháy trong nhà để tránh bệnh dịch hạch. Trong Thế Chiến II, nhánh cây hương thảo và cây bách xù đem đốt cháy trong bệnh viện Pháp để hạn chế sự lây lan nhiễm trùng.

- Trong tâm linh: Người Hy Lạp và La Mã đốt lá hương thảo tại các đền thờ, coi cây hương thảo như biểu tượng của sự tri ân và ghi nhận lòng trung thành. Trong suốt thời Trung Cổ, người ta đeo vòng hoa hương thảo để mang lại may mắn và bảo vệ khỏi những linh hồn ma quỷ, ma thuật, phù thủy, hoặc người đàn ông và phụ nữ đặt nhánh cây hương thảo dưới gối của họ để tránh khỏi ma quỷ, ngăn chặn những giấc mơ xấu.

- Trong cảnh quan: Cây hương thảo được trồng làm cây cảnh trong sân vườn hoặc trong nhà. Hiện nay, hương thảo đang có xu hướng được trồng tạo dáng làm bonsai, làm quà tặng trong các dịp lễ, tết rất có ý nghĩa.

3.2. Tổng quan về giá thể:

3.2.1. Khái niệm về giá thể:

Giá thể được xem như là sự thay thế hoàn hảo cho đất, là nơi tạo điều kiện thích hợp cho sự nảy mầm của hạt, là chỗ bám vững chắc cho sự hình thành rễ cây.

Giá thể là cách gọi chung cho tất cả các hỗn hợp của các vật liệu có thể giữ nước, dinh dưỡng, tạo độ thoáng cho sự phát triển của cây. Hỗn hợp này được dùng đơn lẻ hoặc trộn lại để tận dụng ưu điểm từng loại. Giá thể đơn giản trước đây bao gồm các loại đá sỏi, cát, rơm rạ, đá bọt núi lửa thường thấy trong làm giá đỗ thủ công, trồng nấm hay trồng cây trong bể thủy canh. Tuy nhiên chúng không được sử dụng phổ biến cho tất cả loại cây trồng cũng như trong các phương pháp ươm cây, gieo hạt thông thường, mà chỉ chuyên dùng cho những trường hợp cụ thể. Ngày nay, việc sử dụng giá thể có sự khác biệt khá nhiều, giá thể được dùng phổ biến hơn cho tất cả các phương pháp trồng cây.

Hạt ở dạng tiềm sinh cũng như cây chuẩn bị ra rễ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng dự trữ nhưng với hàm lượng nước thấp (12 - 14%) sẽ giới hạn quá trình vận chuyển và biến dưỡng, do đó việc được nuôi dưỡng trong một giá thể tốt sẽ giúp quá trình phát triển trở nên hoàn thiện hơn. Một giá thể lý tưởng cho cây trồng là loại có khả năng giữ nước tương đương với độ thoáng khí, có khả năng giữ ẩm tốt, hỗ trợ độ pH thay đổi theo thời gian, thấm nước dễ dàng và bền, có khả năng tái sử dụng hoặc phân hủy an toàn cho môi trường.

3.2.2. Các loại giá thể và phân bón thường dùng:

- Mụn xơ dừa: Là sản phẩm của xơ dừa, có tác dụng là hạn chế được sâu bệnh gây hại, rất nghèo dinh dưỡng. Đặc tính của mụn xơ dừa là có hàm lượng lignin cao nên khả năng phân giải tự nhiên xảy ra rất chậm, mụn xơ dừa có khả năng giữ được độ ẩm tốt, xốp, có độ thông thoáng, dễ vận chuyển. Mụn xơ dừa với sự bổ sung than bùn, phân chuồng và NPK đã góp phần nâng cao chất lượng cây giống, tăng tỷ lệ cây sống, cây mọc đều hơn, ít có hiện tượng sâu bệnh và phát triển tốt.

- Vỏ trấu: Là lớp vỏ cứng bên ngoài bảo vệ cho hạt gạo, có được sau quá trình xay xát. Nó bao gồm 40% cenllulose, 30% lignin và 20% silicat (SiO2). Nó là một trong những chất thải cứng được biết đến nhiều nhất, vì nó gai góc, có tính gỗ và xơ tự nhiên với một lượng lớn silicat khiến nó khó phân hủy.

- Tro trấu: Là sản phẩm của việc đốt cháy vỏ trấu, được ủ trước khi sử dụng, có cấu trúc rỗng, xốp giúp giữ nước và giữ chất dinh dưỡng, pH thấp, nghèo dưỡng chất. Thành phần chính trong tro là silicat SiO2 (> 80 - 90%), xuất hiện chủ yếu là pha vô định hình và một chút pha tinh thể của silicat, với lượng carbon còn dư như là tạp chất và một số nguyên tố khác như K và Ca.

- Cát: Là một giá thể phổ biến hơn cả Vermiculite và Perlite. Cát thực hiện nhiều nhiệm vụ trong cùng một hỗn hợp trồng, ổn định khả năng giữ nước và tạo lỗ hổng trong cấu trúc đất.

- Phân trùn: Là sản phẩm tự nhiên, được dùng làm lớp nền để trồng trọt hay làm phân hữu cơ cải tạo đất. Phân trùn có cấu trúc dạng hạt, mùn, lượng mùn, chất lượng của phân trùn thường được nông dân đánh giá cao vì chất hữu cơ rất ổn định. Phân trùn làm tăng năng suất hoa màu cao hơn phân ủ, cho năng suất bằng hoặc cao hơn NPK. Phân trùn có dạng hạt giúp việc phóng thích các nguyên tố dinh dưỡng từ từ vào đất nên phân trùn có lợi trong trồng trọt và đặc biệt khi kết hợp với phân hóa học.
4. Các yêu cầu của mô hình:
Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước sạch, pH = 5 - 7. Sử dụng nguồn nước giếng khoan không nhiễm mặn, phèn, kim loại nặng và vi sinh vật gây hại.

Diện tích: Mô hình áp dụng với nhà màng có diện tích 1.000 m2.

Phân bón: Mô hình sử dụng các loại phân bón dùng trong thủy canh.
5. Tổng quan về mô hình trên thế giới, ở Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh:
5.1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu trên thế giới về trồng và chăm sóc cây hương thảo:

5.1.1. Nhân giống cây hương thảo bằng cách giâm cành:
Theo Kumar và Arumugam (1980), cành giâm hương thảo nhúng trong 5.000 ppm NAA có tỷ lệ ra rễ cao nhất, số lượng rễ trên cành giâm cao nhất và rễ dài nhất.

Jelačić và ctv (2007) thí nghiệm sử dụng các chất kích thích sinh học Megafol (1,4 mL/L) phun qua lá, Viva (3 mL/L) tưới gốc trong 12 ngày, phân vi sinh Slavol (5 mL/L) tưới gốc trong 7 ngày và phân tan chậm Osmocote Extact 15-9-9-MgO+Me (0, 1, 2, 3, 4 g/L) đối với cây hương thảo trồng trong nhà kính ở Belgrade. Kết quả cho thấy sử dụng phân tan chậm Osmocote Extact với liều lượng 3 g/L là tốt nhất. Việc sử dụng các chất kích thích sinh học Megafol, Viva và phân vi sinh Slavol làm ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cây giống hương thảo, trong đó Viva cho kết quả tốt nhất.
Abu-Zahra và ctv (2013) thí nghiệm 6 nồng độ NAA lần lượt là 0, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 ppm đối với cành giâm hương thảo. Kết quả cho thấy với nồng độ 3.000 ppm NAA, cành giâm có tỷ lệ ra rễ cao nhất.

5.1.2. Giá thể và dinh dưỡng cho cây hương thảo:
Theo Boyle và ctv (1991), cây hương thảo được trồng trong chậu có chứa đất (than bùn : perlite : đất = 1:1:1) và không chứa đất (than bùn : perlite = 1:1) được cung cấp dinh dưỡng với dạng phân tan chậm (CRF) 12N-5,2P-12,5K (liều lượng 9 g/chậu); dạng phân lỏng (LF) 20N-4,3P-16,7K liên tục ở mức đạm 150 mg/L; LF liên tục ở mức đạm 150 mg/L + CRF ở mức 4,5 g/chậu; LF hàng tuần ở mức đạm 150 mg/L; LF hàng tuần ở mức đạm 150 mg/L + CRF ở mức 4,5 g/chậu. LF liên tục cộng với CRF thường làm giảm chiều cao cây và trọng lượng tươi. Hàm lượng tinh dầu trong cây được cung cấp dinh dưỡng theo kiểu LF hàng tuần đạt giá trị cao nhất. Cây trồng trong hỗn hợp chứa đất có chiều cao cây thấp hơn, trọng lượng tươi và khô của chồi có xu hướng thấp hơn, sản lượng dầu cao hơn khi so sánh với cây trồng trong hỗn hợp không chứa đất. Sự tăng trưởng của cây hương thảo khả quan khi được cung cấp dinh dưỡng với hai chế độ 12N-5,2P-12,5K CRF ở mức 9 g/chậu hoặc LF hàng tuần với 20N-4,3P-16,7K ở mức đạm 150 mg/L.

Singh và Ramesh (2000) đã tiến hành một thí nghiệm thực địa tại Bangalore, Karnataka, Ấn Độ trong 2 năm để nghiên cứu ảnh hưởng của ẩm độ đất (1,00; 0,75; 0,50; 0,25 là các hệ số bốc thoát hơi nước – IW : CPE – irrigation water : cumulative pan evaporation) và các mức đạm (0, 150, 300 kg/ha) đến cây hương thảo. Độ ẩm của đất được duy trì ở mức 0,50 IW : CPE làm tăng đáng kể năng suất dầu so với mức 0,25. Việc tăng thêm độ ẩm của đất ở các mức 0,75 và 1,00 không có lợi ích. Bón phân N ở mức 150 kg/ha cho năng suất cao nhất. Chế độ đạm và độ ẩm của đất không làm ảnh hưởng đến chất lượng dầu của cây. Hiệu quả sử dụng nước cao nhất ở mức 0,25 IW : CPE và thấp nhất ở mức 1,00.

Westervelt (2003) nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới, nồng độ phân bón, môi trường tăng trưởng đến sự tăng trưởng của rễ và chồi của cây hương thảo R. officinalis ‘Athens Blue Spire’, gồm 4 thí nghiệm.

- Trong thí nghiệm đầu tiên, cây con hương thảo R. officinalis ‘Athens Blue Spire’ được trồng trong chậu và được bón phân với ba nồng độ đạm là 100, 200, 300 mg/L từ phân hòa tan trong nước 15N-2,2P-12,2K trong 12 tuần, hai thời điểm tưới dung dịch phân bón được áp dụng - khi giá thể có độ ẩm xuống dưới 30% hoặc 20%. Trọng lượng khô của chồi và rễ cho thấy thời điểm tưới không tác động đến rễ, nhưng tỷ lệ tưới cao hơn cho chồi lớn hơn ở tất cả các nồng độ phân bón. Rễ và chồi lớn nhất với nồng độ phân bón thấp nhất (100 mg N/L).

- Trong thí nghiệm thứ hai, cây con hương thảo được trồng trong chậu và được bón phân với các nồng độ đạm là 50, 100, 150, 200 mg/L từ phân bón hòa tan 15N-2,2P-12,2K trong 2, 4, 6, 8 tuần. Cây được thu hoạch vào cuối mỗi lần xử lý. Ba thời điểm tưới dung dịch phân bón được áp dụng - khi giá thể có độ ẩm xuống dưới 40%, 30% hoặc 20%. Thời điểm tưới và thời gian bón phân 2, 6, 8 tuần không có sự khác biệt về trọng lượng khô của chồi và rễ. Trọng lượng khô cho thấy thời điểm tưới có ý nghĩa cho rễ ở tuần thứ tư với tỷ lệ tưới thấp nhất cho rễ lớn nhất ở tất cả các nồng độ đạm trừ 100 mg/L, ở thời điểm tưới khi độ ẩm ít hơn 30%. Đối với chồi, ở tuần thứ tư, thời điểm tưới khi giá thể có độ ẩm thấp nhất cho chồi lớn nhất ở tất cả các nồng độ đạm trừ 100 mg/L, thời điểm tưới khi độ ẩm ít hơn 30%.

- Trong thí nghiệm thứ ba, cây con hương thảo được trồng trong chậu với năm loại giá thể không đất khác nhau với nồng độ đạm 150 mg/L trong 14 tuần, khi giá thể có độ ẩm xuống dưới 30% hoặc 20%. Giá thể ảnh hưởng đến trọng lượng khô của cây. Giá thể có tỷ lệ than bùn cao nhất Fafard 3B (45% than bùn + 25% vỏ cây + 15% perlite + 15% vermiculite) cho kích thước cây lớn nhất. Thời điểm tưới không ảnh hưởng đến trọng lượng khô của rễ, nhưng tỷ lệ xuất hiện chồi có kích thước lớn đạt giá trị cao hơn trong mỗi loại giá thể.

- Thí nghiệm thứ tư là khảo sát sự sinh trưởng của cành giâm hương thảo R. officinalis ‘Tuscan Blue’ trồng trên năm loại giá thể khác nhau với nồng độ đạm 150 mg/L, khi giá thể có ẩm độ xuống dưới 40%, 30% hoặc 20%, xử lý kéo dài 2, 4, 6, 8 tuần. Vào tuần thứ hai, hai giá thể Scott (25% than bùn + 65% vỏ cây + 10% perlite) và Fafard 52 (24% than bùn + 60% vỏ cây + 8% perlite + 8% vermiculite) cho trọng lượng khô của rễ cao nhất. Giá thể ảnh hưởng đến trọng lượng khô của chồi ở tuần thứ sáu với giá thể có tỷ lệ than bùn cao nhất Fafard 3B (45% than bùn + 25% vỏ cây + 15% perlite + 15% vermiculite) cho kích thước cây lớn nhất với tỷ lệ tưới thấp và cao. Thời điểm tưới cũng ảnh hưởng đến trọng lượng khô của rễ ở tuần thứ sáu với hai tỷ lệ tưới thấp nhất tạo rễ nặng nhất trong tất cả các giá thể.

Theo Abdelaziz và ctv (2007), cành giâm hương thảo dài 15 cm được ngâm trong dung dịch của các vi sinh vật (vi khuẩn cố định đạm, Azotobacter chroococcum, vi khuẩn phân giải lân, Bacillus megaterium) với nồng độ 5 mL/L trong 5 phút sau đó trồng trên đất có trộn phân hữu cơ 35 tấn/ha được thí nghiệm ở Ai Cập cho thấy sự gia tăng đáng kể trong tăng trưởng thực vật, tổng N, P, hàm lượng carbohydrate và sản xuất tinh dầu. Phân hữu cơ và vi sinh vật có thể thay thế các phân bón NPK thông thường trong việc canh tác cây hương thảo, do đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Theo Nicolás và ctv (2008), sau khi cây hương thảo được trồng trong vườn ươm trong 4 tháng, cây được tiến hành vào thí nghiệm với ba chế độ tưới (áp dụng từ tháng 11/2000 đến tháng 12/2001) gồm 167 mm (đối chứng), 83,5 mm (50% của đối chứng), 50 mm (30% của đối chứng). Các chế độ tưới tiết kiệm làm giảm chiều cao cây, tăng số chồi. Cường độ ra hoa tối đa diễn ra vào đầu mùa thu ở tất cả các chế độ tưới.

Theo Puttanna và ctv (2010), thí nghiệm 2 yếu tố N (0, 150, 300 kg/ha/năm) và K (0, 50, 100 kg/ha/năm) đối với cây hương thảo. Kết quả là sản lượng dầu thu từ 4 vụ tăng 146,6 - 344,7 L/ha khi áp dụng bón phân 150 kg N và 100 kg K.

Langroudi và Sedaghathoor (2012) nghiên cứu các giá thể trồng và độ mặn khác nhau ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cây hương thảo. Bốn mức độ mặn gồm: nước máy, nước mặn có chứa NaCl 100 mM, 150 mM, nước biển Caspian. Bốn giá thể gồm: đất mùn (đối chứng); đất mùn : phân Azolla = 1:1; vỏ đậu phộng : đất mùn = 1:1; 40% phân Azolla + 30% vỏ đậu phộng + 30% vỏ trấu. Kết quả cho thấy sự tương tác giữa độ mặn và giá thể có ảnh hưởng đáng kể đến chiều cao cây, số cành bên, trọng lượng khô và chiều dài của rễ, nhưng không ảnh hưởng đáng kể đến số lá và trọng lượng tươi của rễ. Sự tương tác giữa độ mặn của nước biển Caspian và giá thể “40% phân Azolla + 30% vỏ đậu phộng + 30% vỏ trấu” làm giảm tăng trưởng cây.

Lucia và ctv (2013) nghiên cứu sử dụng bốn loại phân hữu cơ thu được từ chất thải nông nghiệp, công nghiệp, chất thải đô thị và chất thải xanh, làm chất trồng cho cây hương thảo. Chất nền thu được bằng cách trộn mỗi loại phân hữu cơ với than bùn ở các tỷ lệ khác nhau. Các kết quả thu được cho thấy các chất nền với 30% phân hữu cơ có các thông số vật lý và hóa học chính tương đương với đối chứng. Cây có chất lượng tốt nhất ở điều kiện than bùn phối trộn với 30% phân hữu cơ, trừ phân xanh từ cây ô liu. Tỷ lệ phân xanh phối trộn với than bùn có thể lên đến 50% được khuyến cáo sử dụng đối với cây hương thảo cho chất lượng cây tốt.

Theo Singh (2013), giá thể gồm mùn hữu cơ 7,5 tấn/ha và phân đạm 200 kg/ha phù hợp cho sự sinh trưởng, phát triển và tăng sản lượng tinh dầu của cây hương thảo.

Singh và Guleria (2013) đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng phân bón vô cơ và hữu cơ đến năng suất và thành phần của tinh dầu hương thảo trong khí hậu nhiệt đới bán khô hạn tại Bangalore, Ấn Độ. Kết quả cho thấy trồng cây trên nền giá thể phân trùn 10 tấn/ha + phân bón NPK (100:25:25 kg/ha) thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây, tăng năng suất (tăng 66,1%) và tăng đáng kể hàm lượng tinh dầu (tăng 54,9%) so với chỉ sử dụng phân vô cơ.

Hassan và ctv (2013) nghiên cứu chế độ tưới tiết kiệm đối với cây hương thảo trồng trong chậu nhựa Ø30 cm chứa đất pha cát. Công thức 1 (đối chứng) là tưới 100% sức chứa nước của đất. Công thức 2 và 3 lần lượt là tưới 80% và 60% sức chứa nước của đất, là các công thức tưới tiết kiệm. Tưới tiết kiệm làm giảm đáng kể các thông số sinh trưởng của cây so với đối chứng; tỷ lệ dầu dễ bay hơi tăng, tuy nhiên năng suất giảm; tỷ lệ carbohydrate tăng. Tưới tiết kiệm như là một kỹ thuật để tiết kiệm nước, có thể được sử dụng để kiểm soát sinh trưởng và tiết kiệm nước trong canh tác cây hương thảo.

Rinaldi và ctv (2014) cho rằng hầu hết các chất thích hợp cho sự tăng trưởng của cây hương thảo chứa lên đến 70% phân hữu cơ C1, C5 hoặc C6; 30 và 50% phân hữu cơ C7; chỉ 30% phân hữu cơ C2 hoặc C8. Trong đó:

C1: 70% chất thải xanh + 30% bùn đô thị;

C2: 70% thân cây nho + 30% bùn đô thị;

C5: chất thải xanh;

C6: chất thải ngành công nghiệp bơ sữa;

C7: 35% bộ sưu tập khác biệt của chất thải hữu cơ (DOW) + 30% bùn đô thị + 35% chất thải xanh;

C8: 35% DOW + 30% bùn đô thị + 35% thân cây nho.

Seedo và ctv (2014) thí nghiệm trồng cây hương thảo trên ba môi trường sinh trưởng khác nhau trong điều kiện nhà kính. Ba môi trường gồm đất nông nghiệp (nông nghiệp truyền thống), hệ thống thủy canh + đá túp - vật liệu tạo thành từ tro núi lửa (nông nghiệp sạch), phân hữu cơ (nông nghiệp hữu cơ). Kết quả nghiên cứu cho thấy đất nông nghiệp làm hạn chế sự sinh trưởng và năng suất dầu của cây hương thảo. Chiều cao cây (trong 11 tuần) tăng 62, 65, 114% tương ứng với cây trồng ở đất nông nghiệp, thủy canh + đá túp, phân hữu cơ. Trồng cây hương thảo trên nền giá thể hữu cơ hoặc hệ thống thủy canh giúp cải thiện sản lượng dầu mà không ảnh hưởng đến các thành phần tinh dầu quan trọng.

Valiki và Ghanbari (2015) thí nghiệm bón phân cho cây hương thảo gồm các nghiệm thức là đối chứng, phân cừu, phân trùn quế, phân hóa học có 6 mức N, P (N150-P150, N150-P200, N150-P250, N200-P150, N200-P200, N200-P250). Kết quả cho thấy phân cừu phù hợp nhất cho sự tăng trưởng của cây so với các nghiệm thức khác, đạt chiều cao cây (44,5 cm), năng suất tươi (2.587,25 kg/ha), năng suất khô (1.344 kg/ha), tinh dầu (3,72%). Trong các nghiệm thức phân hóa học, N150-P150 cho kết quả hơn hẳn.

5.2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh về trồng và chăm sóc cây hương thảo:

Theo Nguyễn Hoàng Duy Lưu và ctv (2015), nồng độ NAA 3.000 ppm kết hợp với giá thể gồm 30% mụn dừa + 30% cát + 20% tro trấu + 20% vỏ trấu thích hợp cho sự ra rễ của cành giâm hương thảo. Cây hương thảo trồng trong chậu áp dụng chế độ tưới nhỏ giọt thích hợp với nền giá thể có phối trộn 30% phân trùn quế kết hợp với tưới bón phân đạm nồng độ 100 ppm.

Theo Nguyễn Hoàng Duy Lưu và ctv (2016), mức độ che 50% cường độ ánh sáng (19.300 - 22.700 lux) và lượng dung dịch dinh dưỡng tưới 200 - 250 mL/cây/ngày thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây hương thảo trồng trong chậu áp dụng chế độ tưới nhỏ giọt.

Theo Nguyễn Hoàng Duy Lưu và ctv (2017), giải pháp khuyến cáo sử dụng cây hương thảo trồng chậu trang trí trong nhà như sau: Đối với cây hương thảo trang trí tại hành lang trong nhà (cường độ ánh sáng 100 - 200 lux): Nên luân chuyển cây định kỳ đặt tại hành lang trong 4 ngày ra đặt tại vườn ươm trong 3 ngày. Đối với cây hương thảo trang trí trong phòng làm việc (cường độ ánh sáng 300 - 500 lux): Nên luân chuyển cây định kỳ đặt trong phòng làm việc trong 4 ngày ra đặt tại vườn ươm trong 3 ngày. Đối với cây hương thảo trang trí tại ban công (cường độ ánh sáng 10.000 - 11.000 lux): Nên luân chuyển cây định kỳ đặt tại ban công trong 15 ngày ra đặt tại vườn ươm trong 3 ngày.
6. Nguồn gốc, xuất xứ của mô hình: Từ các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được ngân sách nhà nước cấp.
- Đề tài năm 2015: “Ảnh hưởng của nồng độ NAA, giá thể, phân bón đến sự ra rễ và sinh trưởng phát triển của cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Hoàng Duy Lưu.
- Đề tài năm 2016: “Ảnh hưởng của mức độ che sáng và lượng dung dịch tưới đến sự sinh trưởng phát triển của cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) trồng trong chậu áp dụng chế độ tưới nhỏ giọt”. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Hoàng Duy Lưu.
- Đề tài năm 2017: “Xây dựng mô hình sản xuất cây hương thảo (Rosmarinus officinalis L.) trồng trong chậu và khảo sát thời gian luân chuyển cây ở điều kiện đặt trong nhà ra điều kiện đặt trong vườn ươm đối với sự sinh trưởng, chất lượng cây hương thảo”. Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Hoàng Duy Lưu.
II. Quy trình kỹ thuật:
1. Chuẩn bị, xây dựng mô hình:
1.1. Chuẩn bị nhà màng:
Nhà màng được thiết kế với hệ thống cửa áp mái cố định có rèm che, thông gió tự nhiên với chiều cao đến máng nước 4 m, khẩu độ 8 m, bước cột 4 m, chiều cao máng nước 4,75 m. Với mái được lợp bằng màng Polymer và vách xung quanh là các tấm lưới mắt cáo chắn côn trùng gây hại với quy cách 64 lỗ/cm2.
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	Hình 2.1: Kiểu nhà màng thông gió cố định


1.2. Chuẩn bị vật tư:
- Giá thể trồng: Mụn dừa, cát, tro trấu, vỏ trấu.

- Xử lý giá thể: Mụn dừa trước khi sử dụng cần được xử lý chất chát bằng cách bơm xả nước từ 7 - 10 ngày (khi thấy nước xả đã trong). Tro trấu, vỏ trấu được ủ nóng trước khi sử dụng: Giá thể được đổ thành đống, tưới nước lên để độ ẩm giá thể đạt khoảng 60 - 70%, sau đó dùng bạt che phủ lại, hàng ngày tưới nước lên đống giá thể, sau 15 ngày có thể sử dụng được.
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              Mụn dừa



         Cát
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               Tro trấu



      Vỏ trấu

Hình 2.2: Các loại giá thể trồng cây

- Phân trùn quế.

- Lưới che sáng màu xanh loại che 50% cường độ ánh sáng.

- Chậu nhựa Ø20 x 15 cm.
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Hình 2.3: Chậu nhựa và lưới che sáng

- Phân bón thủy canh: KH2PO4, K2SO4, Mg(NO3)2.6H2O, MgSO4.7H2O, Ca(NO3)2.4H2O, EDTA-Fe, CuSO4.5H2O, ZnSO4.7H2O, MnSO4.4H2O, H3BO3, (NH4)6Mo7O24.2H2O (Bảng 2.1).

Bảng 2.1: Thành phần và nguồn gốc các loại phân bón thủy canh

	Loại phân
	Thành phần
	Nguồn gốc

	KH2PO4 (98%)
	22% P và 28% K
	Jordan

	K2SO4 (98%)
	44% K
	Jordan

	Mg(NO3)2.6H2O (98%)
	10% N và 9% Mg
	Jordan

	MgSO4.7H2O (99%)
	10% Mg
	Jordan

	Ca(NO3)2.4H2O (98%)
	12% N và 17% Ca
	Jordan

	EDTA-Fe (98%)
	11% Fe
	Ấn Độ

	CuSO4.5H2O (99%)
	25% Cu
	Ấn Độ

	ZnSO4.7H2O (99%)
	21% Zn
	Ấn Độ

	MnSO4.4H2O (99%)
	24% Mn
	Ấn Độ

	H3BO3 (99%)
	17% B
	Ấn Độ

	(NH4)6Mo7O24.2H2O (99%)
	1,2% N và 54% Mo
	Ấn Độ


1.3. Chuẩn bị hệ thống tưới nhỏ giọt:
- Kiểu lắp đặt và bố trí hệ thống tưới: Trang thiết bị tối thiểu cho một hệ thống tưới nhỏ giọt cần có: Bể chứa dung dịch dinh dưỡng, máy bơm, hệ thống dây dẫn dinh dưỡng, ống PVC, bộ lọc và bộ định giờ (timer và van từ).

- Sử dụng loại dây tưới nhỏ giọt với chiều dài dây tưới là 60 cm, đường kính 4 mm; dây tưới này được cắm trực tiếp vào đường ống dẫn dinh dưỡng theo hàng với đường kính ống là Ø16. Bố trí mỗi hàng là 1 đường dây dẫn, mỗi chậu cây cắm 1 dây tưới nhỏ giọt.
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	Timer
	Bồn 2.000 L
	Van từ Ø27
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	Bộ lọc Ø160
	Máy bơm
	Ống tưới Ø16

	Hình 2.4: Hệ thống tưới nhỏ giọt


2. Quy trình hoạt động của mô hình:
2.1. Chuẩn bị cây con từ phương pháp giâm cành:
- Các cành giâm (phần ngọn thân) được cắt từ cây hương thảo khỏe mạnh, dài khoảng 7 - 8 cm tính từ ngọn.

- Cắt bỏ hết các lá từ phần gốc cành giâm là 1 cm, đem nhúng vào NAA nồng độ 3.000 ppm trong vòng 5 giây, sau đó đem giâm vào các khay xốp loại 50 lỗ có giá thể gồm 30% mụn dừa + 30% cát + 20% tro trấu + 20% vỏ trấu, mỗi lỗ một cành. Cành giâm được đặt trong điều kiện vườn ươm có lưới che nắng 50% và tưới nước 1 lần/ngày (tùy vào tình hình thời tiết).
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Hình 2.5: Cách giâm cành hương thảo
2.2. Trồng cây con:
- Cây giống khi trồng phải đạt các tiêu chuẩn sau:

· Số ngày giâm cành: 28 ngày.

· Chiều cao cây: 10 - 12 cm.

· Cây khỏe mạnh, đồng đều, xanh đẹp, không dị hình, không bị dập nát, ngọn phát triển tốt, không bị sâu bệnh hại.
- Nên trồng cây vào buổi chiều mát, khi trồng đặt cây nhẹ nhàng để tránh tổn thương cây con, không nén giá thể quá chặt. Sau khi trồng phải tưới nước ngay để cây không bị héo.

- Cây hương thảo được trồng trong chậu nhựa Ø20 x 15 cm, đặt trong điều kiện nhà màng áp dụng chế độ tưới nhỏ giọt, cây được che sáng bằng lưới màu xanh loại che 50% cường độ ánh sáng. Cây được trồng trên giá thể gồm 21% mụn dừa + 21% cát + 14% tro trấu + 14% vỏ trấu + 30% phân trùn quế.
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Hình 2.6: Cây giống hương thảo

- Mật độ đặt chậu: Tiến hành đặt chậu theo hàng đôi, khoảng cách hàng đôi là 0,5 m, khoảng cách hàng đơn là 0,3 m, khoảng cách cây là 0,4 m, mật độ là 6.250 cây/1.000 m2.
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Hình 2.7: Mật độ đặt chậu trồng hương thảo
2.3. Chế độ dinh dưỡng:
- Tưới nước: Sử dụng nguồn nước sạch, pH = 5 - 7. Sử dụng nguồn nước giếng khoan không nhiễm mặn, phèn, kim loại nặng và vi sinh vật gây hại.

- Bón phân: Cây hương thảo được tưới bón qua gốc (tưới nhỏ giọt) bằng dung dịch dinh dưỡng thủy canh theo liều lượng như Bảng 2.2.
Bảng 2.2: Liều lượng dung dịch dinh dưỡng thủy canh

	Loại phân
	Liều lượng (g/1.000 L nước)

	KH2PO4
	235

	K2SO4
	550

	Mg(NO3)2.6H2O
	75

	MgSO4.7H2O
	440

	Ca(NO3)2.4H2O
	635

	EDTA-Fe
	25,5

	CuSO4.5H2O
	0,9

	ZnSO4.7H2O
	2

	MnSO4.4H2O
	3

	H3BO3
	4,2

	(NH4)6Mo7O24.2H2O
	0,1


- Liều lượng tưới: Cây dưới 1 tháng tuổi: 80 - 100 mL/cây/ngày (4 lần/ngày). Cây từ 1 - 4 tháng tuổi: 200 - 250 mL/cây/ngày (4 lần/ngày).

2.4. Chăm sóc:
- Nhổ cỏ dại trong chậu, có thể xới giá thể nhưng không được làm tổn thương đến rễ.

- Phòng trừ sâu hại: Cây hương thảo có thể bị một số loại sâu hại như sâu ăn lá, rệp sáp. Phòng trừ bằng các loại thuốc như Alfatin 6.5EC (Abamectin 6,5%), Takumi 20WG (Flubendiamide 20%), Regent 800WG (Fipronil 80%). Nếu cây bị sâu hại trên diện rộng, cần cắt tỉa và loại bỏ những cành, lá bị nặng. Đối với rệp sáp, có thể kết hợp thuốc trừ rệp sáp với xà phòng và phun nước để trôi bớt chúng.

- Phòng trừ bệnh hại: Cây hương thảo chủ yếu bị một số bệnh như phấn trắng, thối rễ. Phòng trừ bằng các loại thuốc trừ nấm như Kasumin 2L (Kasugamycin 2%), Ridomil 68WP (Metalaxyl M 4% và Mancozeb 64%), Starner 20WP (Oxolinic acid 20%). Cần hạn chế tưới nước nếu cây dư nước. Để giảm tỷ lệ mắc bệnh, ta cắt tỉa những cành nhánh um tùm, đồng thời cắt tỉa giúp cây sản sinh chồi mới.

3. Khai thác, tiêu thụ sản phẩm:
3.1. Tiêu chuẩn cây xuất vườn:
Sau 3 tháng trồng, cây hương thảo được phân loại theo tiêu chuẩn của Bảng 2.3 và được xuất vườn.
Bảng 2.3: Bảng tiêu chuẩn phân loại cây hương thảo xuất vườn (3 tháng tuổi)

	Phân loại cây
	Chiều cao cây (cm)
	Đường kính tán (cm)
	Số cành cấp 1 (cành)
	Sâu, bệnh hại

	Loại I
	> 35
	> 30
	> 55
	Không

	Loại II
	30 - 35
	25 - 30
	50 - 55
	Không

	Loại III
	< 30
	< 25
	< 50
	Không


3.2. Giải pháp sử dụng cây hương thảo trồng chậu trang trí trong nhà:
Đối với cây hương thảo trang trí tại hành lang trong nhà (cường độ ánh sáng 100 - 200 lux): Nên luân chuyển cây định kỳ đặt tại hành lang trong 4 ngày ra đặt tại vườn ươm trong 3 ngày.
Đối với cây hương thảo trang trí trong phòng làm việc (cường độ ánh sáng 300 - 500 lux): Nên luân chuyển cây định kỳ đặt trong phòng làm việc trong 4 ngày ra đặt tại vườn ươm trong 3 ngày.
Đối với cây hương thảo trang trí tại ban công (cường độ ánh sáng 10.000 - 11.000 lux): Nên luân chuyển cây định kỳ đặt tại ban công trong 15 ngày ra đặt tại vườn ươm trong 3 ngày.
Tóm tắt quy trình:


III. Đánh giá chất lượng sản phẩm, chất lượng công nghệ của mô hình:
- Cây hương thảo được trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ cao có sức chống chịu cao hơn so với cây nhập nội và cây từ Lâm Đồng chuyển đến (do được trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh nên thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu tại đây).
- Cây hương thảo trồng chậu trong nhà màng giúp hạn chế được các loại sâu bệnh hại và không bị úng nước do trời mưa, vì vậy mô hình sản xuất cây hương thảo trồng chậu ứng dụng công nghệ cao cho năng suất và chất lượng cao hơn hẳn so với các phương pháp truyền thống.
IV. Những thuận lợi, khó khăn và lưu ý khi triển khai mô hình:
Thuận lợi trong việc ứng dụng sản xuất cây hương thảo cho các doanh nghiệp, hộ dân; khuyến cáo giải pháp sử dụng cây hương thảo trang trí trong nhà cho người chơi kiểng.
V. Hiệu quả đầu tư mô hình (ước tính):
1. Hiệu quả về kinh tế:
Hiệu quả kinh tế tính trên 6.250 cây/ 1.000 m2/ 3 tháng. Đầu tư nhà màng trồng hương thảo 1.000 m2: 300.000.000 đồng.

	TT
	NỘI DUNG
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
	THÀNH TIỀN (VNĐ)

	1
	Giống
	Cây
	6.250
	3.000
	18.750.000

	2
	Chậu nhựa
	Cái
	6.250
	3.000
	18.750.000

	3
	Giá thể trồng (mụn dừa + cát + tro trấu + vỏ trấu + phân trùn quế)
	11.857.000

	4
	Phân vô cơ (thủy canh)
	5.625.000

	5
	Thuốc bảo vệ thực vật
	1.500.000

	6
	Khấu hao tài sản (nhà màng + lưới cắt nắng)
	15.500.000

	7
	Công lao động
	Công
	22
	120.000
	2.640.000

	
	TỔNG CHI
	74.622.000

	
	TỔNG THU (90%) 
	Chậu
	5.625
	30.000
	168.750.000

	
	LỢI NHUẬN
	94.128.000

	
	TỶ SUẤT LỢI NHUẬN
	1,26


2. Hiệu quả về xã hội:
- Tạo ra hướng đi mới trong sản xuất cây hương thảo với hiệu quả kinh tế cao, cung cấp một loại cây kiểng mới cho thị trường cây kiểng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 

- Tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nông dân trong việc sản xuất và tận thu các sản phẩm phụ như mụn xơ dừa, vỏ trấu, tro trấu đưa vào sử dụng.

- Tăng doanh thu cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón, chế phẩm, thông qua đó tăng phần thu cho ngân sách Nhà nước.

3. Hiệu quả về môi trường: 
Việc trồng cây hương thảo trong nhà màng áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm lượng nước tưới, phân bón, hạn chế sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, góp phần tiết kiệm tài nguyên nước, bảo vệ môi trường.
VI. Khả năng nhân rộng: Mô hình sản xuất cây hương thảo trồng chậu ứng dụng công nghệ cao áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh và có thể áp dụng nhân rộng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ. Ngoài ra, mô hình có thể làm cơ sở ứng dụng trồng và chăm sóc các loại cây trồng tương tự.
VI. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn:
1. Địa chỉ tham quan mô hình: 
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028)38862726 
Fax: (028)37990500.
2. Địa chỉ cung cấp nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị:
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028)38862726 
Fax: (028)37990500.

3. Địa chỉ chuyển giao, tư vấn:
- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao.

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (028)38862726 
Fax: (028)37990500.

VII. Hình ảnh minh họa (nếu có):
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Hình 7.1: Nhân giống cây hương thảo bằng cách giâm cành
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Hình 7.2: Mô hình cây hương thảo trồng chậu ứng dụng công nghệ cao
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Hình 7.3: Cây hương thảo xuất vườn (3 tháng tuổi)

KẾT LUẬN

Mô hình sản xuất cây hương thảo trồng chậu ứng dụng công nghệ cao cho năng suất cao hơn và chất lượng cây tốt hơn so với các phương pháp canh tác truyền thống. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có thể ứng dụng rộng rãi cho các doanh nghiệp, hộ dân có nhu cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận.
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Mụn dừa, cát, tro trấu, vỏ trấu





Nhân giống





Chuẩn bị hệ thống tưới nhỏ giọt, phối trộn giá thể, cho giá thể vào chậu nhựa





Xử lý giá thể 





Trồng





Chuẩn bị khay xốp, chất điều hòa sinh trưởng NAA, phối trộn giá thể và cho vào khay xốp





Chăm sóc





Xuất bán





Vệ sinh trồng vụ mới
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